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Câu 1. Trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của một lượng khí?

A. Áp suất.
B. Nhiệt độ tuyệt đối.

C. Thể tích.
D. Khối lượng.
Câu 2. Một vật khối lượng m, đang chuyển động với vận tốc 
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. Động lượng của vật có thể xác định bằng biểu thức
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Câu 3. Hiện tượng nào sau đây có liên quan đến định luật Chasles.

A. Đun nóng khí trong 1 xilanh hở

B. Đun nóng khí trong 1 xilanh kín

C. Thổi không khí vào 1 quả bóng bay

D. Quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng, phồng lên như cũ
Câu 4. Thế năng trọng trường là đại lượng

A. vô hướng, có thể dương hoặc bằng không

B. véc tơ cùng hướng với véc tơ trọng lực

C. vô hướng, có thể âm, dương hoặc bằng không

D. véc tơ có độ lớn luôn dương hoặc bằng không
Câu 5. Một thang máy có khối lượng 1 tấn chuyển động từ tầng cao nhất cách mặt đất 100 m xuống tầng thứ 10 cách mặt đất 40 m. Lấy g = 9,8 m/s2. Nếu chọn gốc thế năng tại tầng 10, thì thế năng của thang máy ở tầng cao nhất là

A. 392 kJ
B. 588 kJ.
C. 980 kJ
D. 588 Kj
Câu 6. Một vật có khối lượng m gắn vào đầu một lò xo đàn hồi có độ cứng k, đầu kia của lo xo cố định. Khi lò xo bị nén lại một đoạn (l thì thế năng đàn hồi bằng.
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Câu 7. Điền từ vào chổ trống. “ Chất khí có các phân tử khí được coi là ………. chỉ tương tác khi ……….gọi là khí lí tưởng

A. chất điểm, va chạm
B. nguyên tử, hút nhau

C. nguyên tử, va chạm
D. chất điểm, hút nhau
Câu 8. Dùng một lực F có độ lớn 10N để kéo vật m chuyển động thẳng đều theo hướng của lực F với vận tốc v = 2m/s trong một phút. Công của lực là.

A. 120J
B. 20J
C. 2400 J
D. 1200J
Câu 9. Một vật rơi tự do từ độ cao 24m xuống đất. Chọn mốc thế năng tại mặt đất, bỏ qua sức cản của không khí, lấy g = 10 m/s2. Tại vị trí thế năng bằng 2 lần động năng, vật có độ cao là

A. 8 m
B. 16 m
C. 36 m
D. 12 m
Câu 10. Chiếc xe chạy trên đường ngang với vận tốc 10m/s va chạm mềm vào một chiếc xe khác đang đứng yên và có cùng khối lượng. Biết sau va chạm hai xe dính lại với nhau, vận tốc hai xe ngay sau va chạm là.

A. v1 = 0; v2 = 10m/s.
B. v1 = v2 = 5m/s.

C. v1 = v2 = 20m/s.
D. v1 = v2 = 10m/s.
Câu 11. Một vật có khối lượng m = 1 kg, đang chuyển động với vận tốc v = 7,2 km/h. Động lượng của vật đó là.

A. 4kgm/s
B. 2 kgm/s
C. 14,4 kgm/s
D. 7,2 kgm/s
Câu 12. Một khối khí lí tưởng xác định có áp suất 1 atm được làm tăng áp suất đến 4 atm ở nhiệt độ không đổi thì thể tích biến đổi một lượng 3 lít. Thể tích ban đầu của khối khí đó là.

A. 4 lít
B. 12 lít
C. 16 lít.
D. 8 lít
Câu 13. Hệ thức nào sau đây không phù hợp với phương trình trạng thái của khí lí tưởng?
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Câu 14. Một người kéo một thùng nước có khối lượng 15kg từ giếng sâu 8m đi lên đều trong 20s, lấy g = 10m/s2. Tính công suất của người đó?

A. 1200W
B. 2400W
C. 60 W
D. 120 W
Câu 15. Một con lắc đơn có chiều dài dây treo l=1m, dao động tại nơi có gia tốc trọng trường [image: image14.wmf](
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. Kéo dây treo khỏi phương thẳng đứng 1 góc 600 rồi thả nhẹ. Vận tốc của con lắc khi dây treo hợp phương thẳng đứng 1 góc 300là.

A. 5,18m/s
B. 23,36m/s
C. 2,687m/s
D. 12,10m/s
Câu 16. Xét biểu thức tính công A = F.s.cos α. Lực sinh công cản khi.

A. cos α = 0
B. cos α < 1
C. cos α < 0
D. α > 0
Câu 17. Lực 
[image: image15.wmf]F

ur

 tác dụng vào một vật không sinh công khi

A. có tác dụng cản chuyển động của vật.

B. cùng hướng chuyển động của vật.

C. hợp với hướng chuyển động của vật góc lớn hơn 900.

D. vuông góc với chuyển động của vật.
Câu 18. Đơn vị của động lượng là.

A. kg.m2/s
B. kg.m/s
C. kg.m.s
D. kg.m/s2
Câu 19. Chuyển động của vật nào sau đây có động lượng không thay đổi về độ lớn?

A. Chuyển động chậm dần đều
B. Chuyển động thẳng đều

C. Chuyển động nhanh dần đầu
D. Chuyển động rơi tự do
Câu 20. Một vật khối lượng m, đặt ở độ cao z so với mặt đất trong trọng trường của Trái Đất thì thế năng trọng trường của vật được xác định theo công thứ
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Câu 21. Một vật chịu tác dụng của một lực F không đổi có độ lớn 5N, phương của lực hợp với phương chuyển động một góc 600. Biết rằng quãng đường vật đi được là 6m. Công của lực F là.

A. 30J.
B. 5J.
C. 20J.
D. 15J.
Câu 22. Một phòng có kích thước 8m x 5m x 4m. Ban đầu không khí trong phòng ở điều kiện tiêu chuẩn (00C,760mmHg), sau đó nhiệt độ của không khí tăng lên tới 10°C, trong khi áp suất là 78 cmHg. Thể tích của lượng không khí đã ra khỏi phòng là

A. 161,6m3.
B. 10,0m3.
C. 1,6m3.
D. 53,0m3.
Câu 23. Trong hệ toạ độ (p,V) đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng nhiệt?

A. Đường thẳng cắt trục p tại điểm p = p0

B. Đường thẳng kéo dài thì không đi qua gốc toạ độ.

C. Đường hypebol.

D. Đường thẳng kéo dài thì đi qua gốc toạ độ.
Câu 24. Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử?

A. giữa các phân tử có khoảng cách.

B. có lúc đứng yên có lúc chuyển động.

C. chuyển động không ngừng.

D. chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.
Câu 25. Động năng được tính bằng biểu thứ
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Câu 26. 
	Cho đồ thị hai đường đẳng áp của cùng một khối khí xác định như hình vẽ. Đáp án nào sau đây đúng?
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A. p1< p2
B. p1 ≥ p2.
C. p1 = p2
D. p1> p2
Câu 27. Một viên đạn khối lượng 1kg đang bay theo phương thẳng đứng với vận tốc 25 m/s thì nổ thành hai mảnh có khối lượng bằng nhau. Mảnh thứ nhất bay theo phương ngang với vận tốc 50
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m/s. Tìm vận tốc của mảnh thứ hai?

A. 50 m/s
B. 50
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m/s
C. 25
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D. 100 m/s
Câu 28. Khi một vật chuyển động trong trọng trường thì cơ năng của vật được xác định theo công thứ
c
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Câu 29. Một khối khí ở nhiệt độ 1000C có áp suất là 2atm, cần đun nóng khối khí đẳng tích tới nhiệt độ nào để áp suất của khối khí trên tăng lên đến 4atm.

A. 4730C
B. 5730C
C. 2000C
D. 7460C
Câu 30. Một vật có khối lượng 100g và đang có động năng là 5J, vận tốc của vật lúc đó bằng.

A. 10m/s
B. 15m/s
C. 20m/s
D. 5m/s
------ HẾT ------
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